Trường Đại học Trà Vinh



Phụ lục 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 

MÔN TRUYỀN THÔNG CHUYÊN NGHIỆP 

(Professional Communication)
*****

A. Thông tin về giảng viên:

B. Thông tin về môn học: 

1. Số tín chỉ/đvht: (02)
- Lý thuyết: 01 (15 tiết)
- Thực hành: 01 (30 tiết)
2. Đối tượng học: 
Bậc học: Đại học


Ngành: Ngôn ngữ Anh 


Hệ: Chính quy, vừa làm vừa học
3. Điều kiện tiên quyết/song hành:  Không 
4. Mục tiêu/Kết quả học tập của môn học: Sau khi học xong môn học này, sinh viên sẽ có khả năng:

4.1. Về kiến thức:

- Biết các hình thức truyền đạt trong bối cảnh việc làm thực tế.

- Có kiến thức về liên văn hóa.
4.2. Về kỹ năng chuyên môn:

- Khả năng đàm phán trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

- Xác định và phân biệt các hình thức truyền đạt bằng văn bản thông qua phương tiện điện tử hay in ấn.

- Soạn thảo các hình thức truyền đạt bằng văn bản thông qua phương tiện điện tử hay in ấn.

4.3. Về kỹ năng mềm:

- Kỹ năng trình bày trước công chúng. 
- Ứng xử thích hợp trong môi trường giao tiếp quốc tế. 
5.  Nội dung và mục tiêu/KQHT chi tiết môn học:

	Chủ đề/Bài học
	MT về kiến thức
	MT về kỹ năng chuyên môn
	MT về thái độ và kỹ năng mềm

	Meeting 1: Môi trường truyền đạt, pp 5-14
	Các yếu tố tạo nên kênh truyền đạt.                                                           
	Xác định được môi trường truyền đạt phù hợp
	Chú ý đến môi trường truyền đạt thông tin

	Meeting 2: 
Văn hóa và liên văn hóa trong truyền đạt pp.15-23
	Khảo sát các yếu tố văn hóa dị biệt trong truyền đạt.  
	Xác định sự khác nhau trong văn hóa giao tiếp của một số nước
	Chú ý đến sự khác biệt này trong giao tiếp

	Meeting 3: Kỹ năng trình bày độc lập  
pp. 641-656
	Những điểm mạnh, yếu trong thuyết trình.
	Những điểm cần có khi thuyết trình độc lập
	Chú ý đến những điểm mạnh, yếu khi thuyết trình

	Meeting 4: Ngôn ngữ không lời (non-verbal) pp. 25-41
 
	Ngôn ngữ cử chỉ, công dụng và ý nghĩa ngôn ngữ cử chỉ khi truyền tải thông điệp.
	Xác định được cử chỉ giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể và nét mặt
	Chú ý đến cách thể hiện qua nét mặt và hành động khi giao tiếp

	Meeting 5: Các phương tiện truyền đạt
pp. 151-173

	Truyền đạt thông tin qua kênh Viết, nói / - Đối thoại


	Xác định được kênh giao tiếp phù hợp
	Chú ý đến việc chọn lựa kênh giao tiếp

	Meetings 6 & 7: Các hình thức văn bản thông dụng

pp. 315-350


	Bản Ghi nhớ, Báo cáo thường niên, Hợp đồng giao dịch.
	Những điều cần nhớ khi viết memo.
	Chú ý đến văn phong khi viết các loại văn bản này

	Meeting 8: Truyền thông quảng cáo 

pp. 693-698

	Các bước để viết và biên tập các loại hình quảng cáo
	Xác định được những điểm cần khi biên tập
	Chú ý đến tầm quan trọng của các loại hình quảng cáo

	Meeting 9: Truyền thông quảng cáo 

pp. 693-698
(cont.)
	Các bước để viết và biên tập các loại hình quảng cáo
	Xác định được những điểm cần khi biên tập
	Chú ý đến tầm quan trọng của các loại hình quảng cáo

	Meetings 10: & 11: Kỹ năng đàm phán

pp.92-107


	Ngôn ngữ trong đàm phán

- Chiến lược đàm phán
	Có được kiến thức để hòa giải khi có xung đột
	Chú ý đến chiến lược hòa giải, giải quyết xung đột


6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết: 

	Chủ đề/Bài học
	Cách tổ chức giảng dạy
	Yêu cầu đối với SV
	Cách đánh giá
	Định mức tiêu hao trang thiết bị, vật tư, công cụ,…phục vụ giảng dạy/sinh viên

	Meeting 1: Môi trường truyền đạt pp 5-14
	Đọc bài và trả lời câu hỏi, dịch
	Đọc bài, trả lời câu hỏi và dịch sang tiếng Việt.
	Hỏi-đáp
	Không 

	Meeting 2: 

Văn hóa và liên văn hóa trong truyền đạt pp.15-23
	Đọc bài và trả lời câu hỏi, dịch
	Đọc bài, trả lời câu hỏi và dịch sang tiếng Việt.

Làm việc nhóm và thảo luận vấn đề.
	Thảo luận rõ ràng
	Không

	Meeting 3: Kỹ năng trình bày độc lập  
pp. 641-656
	Đọc bài và trả lời câu hỏi, dịch
	Đọc bài, trả lời câu hỏi và dịch sang tiếng Việt.

Làm việc nhóm và thảo luận vấn đề.
	Nói được những mặt mạnh/yếu khi thuyết trình.
	Không

	Meeting 4: Ngôn ngữ không lời (non-verbal) pp. 25-41


	Đọc bài và trả lời câu hỏi, dịch
	Đọc bài, trả lời câu hỏi và dịch sang tiếng Việt.

Làm việc nhóm và sử dụng ngôn ngữ không lời.
	Nói được những mặt mạnh/yếu khi thuyết trình.
	Không

	Meeting 5: Các phương tiện truyền đạt
pp. 151-173

	Đọc bài và trả lời câu hỏi, dịch
	Đọc bài, trả lời câu hỏi và dịch sang tiếng Việt.

Làm việc nhóm và thảo luận vấn đề.
	Nói được những mặt mạnh/yếu của từng kênh
	Không

	Meetings 6 & 7: Các hình thức văn bản thông dụng

pp. 315-350


	Đọc bài và trả lời câu hỏi, dịch
	Đọc bài, trả lời câu hỏi và dịch sang tiếng Việt.

Làm việc nhóm và thảo văn bản
	Nói được hình thức của các văn bản
	Không

	Meeting 8: Truyền thông quảng cáo 

pp. 693-698

	Đọc bài và trả lời câu hỏi, dịch
	Đọc bài, trả lời câu hỏi và dịch sang tiếng Việt.

Làm việc nhóm và thảo luận vấn đề.
	Nói được hiệu quả của các hình thức quảng bá.
	Không

	Meeting 9: Truyền thông quảng cáo 

pp. 693-698
(cont.)
	Đọc bài và trả lời câu hỏi, dịch
	Đọc bài, trả lời câu hỏi và dịch sang tiếng Việt.

Làm việc nhóm và thảo luận vấn đề.
	Nói được hiệu quả của các hình thức quảng bá.
	Không

	Meetings 10: & 11: Kỹ năng đàm phán

pp.92-107


	Đọc bài và trả lời câu hỏi, dịch
	Đọc bài, trả lời câu hỏi và dịch sang tiếng Việt.

Làm việc nhóm và tập đàm phán, giải quyết xung đột.
	Có khả năng đàm phán tốt và nêu ra được một số cách giải quyết xung đột.
	Không


7. Đánh giá:
· Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Điểm quá trình: 50% 

· Hiện diện: 10%
· Bài tập, kiểm tra ngắn: 20 %. Sinh viên làm đầy đủ và đúng yêu cầu các bài tập do giáo viên giao. 

· Đánh giá giữa kỳ: 20 %. Thuyết trình.
· Điểm kết thúc: 50%
· Bài thi cuối khóa (trên giấy): Trắc nghiệm về lý thuyết và thực hành.  
· Nội dung đánh giá cuối môn học 
Tất cả các kết quả học tập thuộc nhóm kỹ năng chuyên môn.
8. Tài liệu học tập 
Dwyer, Judith. 1993. The business communication handbook. (3rd edition). New York: Prentice Hall.
        Trà Vinh, ngày 12 tháng 3 năm 2018
           Bộ môn                                                              Giảng viên 

Chương trình đào tạo Đại học Ngôn ngữ Anh

